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Năm học: 2022-2023
	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN
	
	
	

	HỌC KÌ II
	LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 2A5
	

	TUẦN HỌC THỨ 23

	Từ ngày: 20/02/2023 - Đến ngày: 24/02/2023
	

	Thứ/ buổi

ngày
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
20/2
	Buổi sáng
	1
	67
	Chào cờ
	Sinh hoạt dưới cờ
	

	
	
	2
	221
	Tiếng Việt
	Đọc: Vè chim (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC T. Anh
	Unit 7: Clothes - Lesson 1.1
	

	
	
	4
	222
	Tiếng Việt
	Đọc: Vè chim (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	111
	Toán
	Khối trụ - Khối cầu
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	Mĩ thuật
	Tắc kè hoa (tiết 1)
	

	
	
	3
	
	ĐSTV
	Đọc sách, truyện
	

	3
21/2
	Buổi sáng
	1
	223
	Tiếng Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi
	Máy chiếu

	
	
	2
	224
	Tiếng Việt
	Viết: Chữ hoa U, Ư
	Máy chiếu

	
	
	3
	112
	Toán
	Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	GDTC
	Bài 5: Ôn các động tác ngồi cơ bản
	

	
	
	2
	
	Âm nhạc
	Học hát bài Mẹ ơi có biết
	

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	4
22/2
	Buổi sáng
	1
	225
	Tiếng Việt
	Đọc: Khủng long (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	226
	Tiếng Việt
	Đọc: Khủng long (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	3
	114
	Toán
	Ngày – Giờ (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	4
	23
	Đạo đức
	Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	45
	TNXH
	Cơ quan vận động (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	
	2
	68
	HĐTN
	Câu chuyện lạc đường
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	5
23/2
	Buổi sáng
	1
	115
	Toán
	Ngày – Giờ (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	TC Âm nhạc
	Ôn bài hát: Mẹ ơi có biết
	

	
	
	3
	227
	Tiếng Việt
	Viết: Khủng long

Phân biệt: uya/uyu, iêu/ươu, uôt/uôc
	Máy chiếu

	
	
	4
	228
	Tiếng Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	46
	TNXH
	Cơ quan vận động (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	2
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	
	3
	
	TC Mĩ thuật
	Vẽ đề tài vườn hoa hoặc công viên (T1)
	

	6
24/2
	Buổi sáng
	1
	229
	Tiếng Việt
	LT2: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật
	Máy chiếu

	
	
	2
	230
	Tiếng Việt
	Đọc mở rộng
	Máy chiếu

	
	
	3
	115
	Toán
	Ngày – Giờ (tiết 2)
	Máy chiếu

	
	
	4
	
	HDH
	Hoàn thành bài
	Máy chiếu

	
	Buổi chiều
	1
	
	TC T. Anh
	Unit 7: Clothes - Lesson 1.2
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài 5: Ôn các động tác ngồi cơ bản
	

	
	
	3
	69
	HĐTN
	Sơ kết tuần
	Bảng thi đua

	Kiểm tra, nhận xét
	                           Tổng hợp đồ dùng: 25 lượt      

                 Giang Biên, ngày 14 tháng 2 năm 2023

	
	
	
	                                                           KHỐI TRƯỞNG

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh
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